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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Xã hội và Nhân văn 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe tiếng Trung 5 

Mã học phần:  71MAL540062 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  231_71MAL540062_01,02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  40 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Ghi chú: Nhờ phòng khảo thí setup trên hệ thống theo Phần 1,2,3,4,5,6, không chia ra tự luận và 

trắc nghiệm để khớp với file nghe. Xin cảm ơn! 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các thông 

tin được nghe để 

hiểu được phần lớn 

các hội thoại hay 

độc thoại của người 

bản ngữ ở các chủ 

đề về ẩm thực, mua 

sắm, khám chữa 

bệnh, hôn nhân gia 

đình, giao thông...ở 

trình độ tiền trung 

cấp. 

Trắc 

nghiệm, 

Tự luận 

40% 
Phần 

1,2 
4  

CLO2 

Xác định các ý 

chính trong các bài 

giảng, bài phát biểu, 

bài tường thuật và 

các dạng trình bày 

khác sử dụng ngôn 

ngữ và ý tưởng 

tương đối phức tạp 

áp dụng để giải 

quyết các bài tập 

Trắc 

nghiệm 
20% 

Phần 

3,4 
2  
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liên quan. 

CLO3 

Xác định các nội 

dung khi nghe các 

thông báo, hướng 

dẫn, chỉ dẫn trên các 

phương tiện truyền 

thông đại chúng. 

Trắc 

nghiệm 
10% 

Phần  

5 
1  

CLO4 

Hình thành kỹ năng 

nghe độc thoại, đối 

thoại, bài tường 

thuật, thông báo, 

hướng dẫn ở mức 

HSK 4. 

Tự luận 20% 
Phần 

6 
2  

CLO5 

Hình thành tinh thần 

tự học, hoàn toàn 

chủ động trong việc 

luyện nghe để nâng 

cao trình độ nghe 

tương ứng với học 

phần Nghe tiếng 

Trung 5. 

Trắc 

nghiệm, 

Tự luận 

10% 
Phần  

5 
1  

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (30câu/0.2) 

PHẦN 2: 听录音选择正确答案 (2điểm/0.2) 

1. 

A. 她年纪已经大了 

B. 这条裙子的花儿太多 

C. 这条裙子不好看 

D. 她不喜欢穿裙子 

ANSWER: A 

2. 

A. 男的觉得女的对 

B. 男的觉得不热 

C. 北京夏天不热 

D. 女的可能没去过北京 

ANSWER: A 

3. 

A. 说话人不是骑车来的 

B. 说话人不打算骑车来 

C. 说话人是骑车来的 

D. 说话打算骑车来 

ANSWER: A 

4. 

A. 称赞别人做的菜 

B. 称赞别人画的画儿 
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C. 批评别人画的画儿 

D. 批评别人做的菜 

ANSWER: A 

5. 

A. 她还不知道这件事 

B. 她已经知道这件事了 

C. 全世界都知道这件事 

D. 只有她知道这件事 

ANSWER: A 

6. 

A. 说话人觉得速冻饺子很方便 

B. 说话人觉得速冻饺子不好吃 

C. 说话人觉得自己包的饺子很好吃 

D. 说活人觉得买速冻饺子也很麻烦 

ANSWER: A 

7. 

A. 他不会喜欢这个工作 

B. 他没有工作 

C. 他喜欢这个工作 

D. 不知道他喜不喜欢这个工作 

ANSWER: A 

8. 

A. 广东队可能会赢 

B. 广东队赢了今天的比赛 

C. 上海队赢了今天的比赛 

D. 上海队可能会赢 

ANSWER: A 

9. 

A. 受到了别人的表扬 

B. 受到了别人的批评 

C. 正在表扬别人 

D. 正在批评别人 

ANSWER: A 

10. 

A. 不知道谁输谁赢 

B. 现在我老了 

C. 这次是我输了 

D. 如果我年轻一点儿,可能我会赢 

ANSWER: A 

 
 

PHẦN 3: 听后选择正确答案 (1 điểm/0.2) 

1. 

A.参加婚礼 

B.给女儿介绍对象 
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C.喝酒 

D.恭喜自己 

ANSWER: A 

2. 

A.还没有男朋友 

B.已经结婚了 

C.对男朋友要求很高 

D.很想有个男朋友 

ANSWER: A 

3. 

A.着急 

B.高兴 

C.紧张 

D.没关系 

ANSWER: A 

4. 

A.结婚 

B.工作 

C.学习 

D.挣钱 

ANSWER: A 

5. 

A.她想给男的的女儿介绍对象 

B.她觉得结婚晚没关系 

C.她儿子是中学老师 

D.她觉得工作很重要 

ANSWER: A 
 

PHẦN 4: 请选出正确答案 (1điểm/0.2) 
 

21. 

A. 玩具 

B. 熊猫 

C. 袜子 
D. 信用卡 

ANSWER: A 

22. 

A. 三点半 

B. 三点 

C. 四点 

D. 四点半 

ANSWER: A 

23. 

A. 很热 
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B. 很饿 

C. 很渴 

D. 很冷 

ANSWER: A 

24. 

A. 关机了 

B. 没电了 

C. 坏了 

D. 丢了 

ANSWER: A 

25. 

A. 不感兴趣 

B. 冷静点儿 

C. 想了解他 

D. 这个人太麻烦 

ANSWER: A 

 

PHẦN 5: 听录音判断正误 (2 điểm/0.2) 
 

短文一 (1 điểm/0.2) 

1. 年轻人更想拥有一辆自己的汽车。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

 

2. 随着生活水平的提高,很多人拥有了自己的汽车。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

3. 生活水平提高了,大多数中国人拥有了自己的汽车。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

4. 虽然生活水平提高了,可是大多数中国人还是买不起汽车。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

 

5. 很多发达国家不提倡骑自行车。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 
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短文二 (1 điểm/0.2) 

1. 会功夫的人遇到坏人的时候可以保护自己。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

2. 男的不想学太极拳是因为太极拳太慢。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

3. 太极拳的动作就好像画圈,不太难。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

4. 女的觉得男的不一定能学好太极拳。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

5. 英雄所见略同”的意思是我们的想法一样,所以我们都是英雄。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (20 câu/0.2) 
 

PHẦN 1: 听句子填空 (2điểm/0.2) 

 

1. 我嗓子疼，_____不下东西。 

2. 大年三十中央_____总是有很多好看的节目。 

3. 孩子考上了理想的大学，父母打算周末_____亲戚朋友庆祝一下。 

4. 我认为你这种想法是_____的。 

5. 这件事很_____，你一定要马上通知他。 

6. 骑自行车去的话_____要用一个小时。 

7. 家务应该由夫妻一起_____。 

8. _____那个球射进去了，我们就是第一名了。 

9. 那个地方没什么可看的，_____别去了。 

10. 据_____，今年的留学生数量比去年增加了 10%。 
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PHẦN 6: 听录音填空 （2 điểm/0.25） 

有的孩子在__(1)__自己想要的东西的时候，会通过哭、扔东西或者__(2)__敲打来引起

父母的注意。在这种情况下, 建议父母先__(3)__，应该停下手中的事情， __(4)__孩子整理整

理东西，和他们聊聊天儿， __(5)__他们的问题。父母的关心，可以让孩子__(6)__起来。教育

孩子应该选择合适的__(7)__,最好不要为了解决问题而骗孩子，这是因为儿童缺少__(8)__,看

到父母骗人，他们也会学着说假话。 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 6.0  

Phần 2 Đáp án như trên đề 0.2  

Phần 3 Đáp án như trên đề 0.2  

Phần 4 Đáp án như trên đề 0.2  

Phần 5 Đáp án như trên đề 0.2  

II. Tự luận 4.0  

Phần 1: 听句子

填空 
1. 咽 

2. 电视台 

3. 宴请 

4. 片面 

5. 紧急 

6. 起码 

7. 分担 

8. 假如 

9. 干脆 

10. 统计 

0.2/ câu  

PHẦN 6: 听录音

填空 
1. 得不到 

2. 故意 

0.25/ câu  
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3. 不要生气 

4. 陪 

5. 弄清楚 

6. 心情愉快 

7. 教育方法 

8. 判断能力 

 Điểm tổng 10.0  
 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 11 năm 2023 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

  

 

 
Trần Thị Ngọc Thúy 

 

 


